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BẢNG GIÁ TOÀN BỘ SẢN PHẨM 
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SLI08-005

SLI08-007

SLI08-009

SLI08-012

SLI12-009

SLI12-012

SLI12-016

SLI12-022

SLI13-009

SLI13-012

SLI13-016

SLI13-022

 219,000 

 239,000 

259,000 

 299,000 

389,000 

449,000 

 599,000 

 799,000 

 419,000 

 529,000 

 649,000 

 909,000 

 619,000 

 639,000 

669,000 

 709,000 

Đèn LED siêu mỏng 5W 

Đèn LED siêu mỏng 7W

Đèn LED siêu mỏng 9W 

Đèn LED siêu mỏng 12W 

Đèn LED siêu mỏng 9W 

Đèn LED siêu mỏng 12W 

Đèn LED siêu mỏng 16W 

Đèn LED siêu mỏng 22W 

Đèn LED siêu mỏng 9W 

Đèn LED siêu mỏng 12W 

Đèn LED siêu mỏng 16W 

Đèn LED siêu mỏng 22W 
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

SLI05-048

SLI06-048

SLI06-072

DLS03-003

DLS03-005

DLS03-007

DLS03-010

DLS03-015

DLS03-020

DLS03-030

DLS03N-003

  2,059,000 

 2,059,000 

 4,249,000 

609,000 

829,000 

 839,000 

 889,000 

1,639,000 

1,669,000 

2,219,000 

259,000 

959,000

 1,409,000

 1,429,000 

 1,479,000 

2,459,000 

2,499,000 

2,989,000 

499,000 

Đèn LED panel 48W 

Đèn LED panel 48W 

Đèn LED panel 72W 

Đèn LED âm trần 3W

Đèn LED âm trần 5W

Đèn LED âm trần 7W

Đèn LED âm trần 10W 

Đèn LED âm trần 15W

Đèn LED âm trần 20W

Đèn LED âm trần 30W

Đèn LED âm trần 3W
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

DLS03N-005

DLS03N-007

DLS03N-010

DLS03N-015

DLS03N-020

DLS03N-030

DLS04N-003

DLS04N-005

DLS04N-007

DLS04N-010

DLS04N-015

DLD04N-006

DLD04N-010

DLD04N-014

DLD04N-020

DLD04N-030

DLS17-005

 279,000 

 359,000 

 389,000 

 649,000 

 699,000 

 979,000 

319,000 

 339,000 

 449,000 

 489,000 

 759,000 

629,000 

 669,000 

 899,000 

 969,000 

 1,509,000 

949,000 

 679,000 

 759,000 

 799,000 

 1,219,000 

 1.269,000 

 1,509,000 

599,000 

819,000 

 929,000 

 969,000 

 1,429,000 

1,189,000 

 1,619,000 

 1,839,000 

 1,939,000 

 2,839,000 

1,569,000 

Đèn LED âm trần 5W

Đèn LED âm trần 7W

Đèn LED âm trần 10W

Đèn LED âm trần 15W

Đèn LED âm trần 20W

Đèn LED âm trần 30W

Đèn LED âm trần 3W

Đèn LED âm trần 5W

Đèn LED âm trần 7W

Đèn LED âm trần 10W

Đèn LED âm trần 15W

Đèn LED đôi âm trần 2*3W

Đèn LED đôi âm trần 2*5W

Đèn LED đôi âm trần 2*7W

Đèn LED đôi âm trần 2*10W

Đèn LED đôi âm trần 2*15W

Đèn LED âm trần 5W

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

DLS17-007

DLS17-010

DLD17-010

DLD17-014

DLD17-020

DLS18-005

DLS18-007

DLS18-010

DLD18-010

DLD18-014

DLD18-020

DLT18-015

DLT18-021

DLT18-030

DLS19-005

DLS19-007

DLS19-010

 969,000 

 1,009,000 

1,899,000 

 1,929,000 

 2,029,000 

1,319,000 

 1,339,000 

 1,389,000 

2,649,000 

 2,679,000 

 2,769,000 

3,969,000 

 4,019,000 

 4,159,000 

1,319,000 

 1,339,000 

 1,389,000

 1,579,000 

 1,649,000 

3,129,000 

 3,169,000 

 3,289,000 

1,939,000 

 1,959,000 

 2,019,000 

3,879,000 

 3,919,000 

 4,039,000 

5,819,000 

 5,879,000 

 6,059,000 

1,939,000 

 1,959,000 

 2,019,000 

Đèn LED âm trần 7W

Đèn LED âm trần 10W

Đèn LED đôi âm trần 2*5W

Đèn LED đôi âm trần 2*7W

Đèn LED đôi âm trần 2*10W

Đèn LED âm trần 5W

Đèn LED âm trần 7W

Đèn LED âm trần 10W

Đèn LED đôi âm trần 2*5W

Đèn LED đôi âm trần 2*7W

Đèn LED đôi âm trần 2*10W

Đèn LED ba âm trần 3*5W

Đèn LED ba âm trần 3*7W

Đèn LED ba âm trần 3*10W

Đèn LED âm trần 5W

Đèn LED âm trần 7W

Đèn LED  âm trần 10W

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

DLD19-010

DLD19-014

DLD19-020

DLT19-015

DLT19-021

DLT19-030

SPL05-003

SPL05-005

SPL05-007

SPL05-010

SPL06-005

 2,649,000 

 2,679,000 

 2,769,000 

3,969,000 

 4,019,000 

 4,159,000 

 799,000 

 829,000 

 839,000 

 1,019,000 

1,079,000 

 3,879,000 

 3,919,000 

 4,039,000 

5,819,000 

 5,879,000 

 6,059,000 

 1,149,000 

 1,409,000 

 1,429,000 

 1,609,000 

1,669,000 

Đèn LED đôi âm trần 2*5W

Đèn LED đôi âm trần 2*7W

Đèn LED đôi âm trần 2*10W

Đèn LED ba âm trần 3*5W

Đèn LED ba âm trần 3*7W

Đèn LED ba âm trần 3*10W

Đèn xoay góc 3W

Đèn xoay góc 5W

Đèn xoay góc 7W

Đèn xoay góc 10W

Đèn xoay góc 5W

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

SPL06-007

SPL06-010

SPL06-015

SPL06-020

SPL07N-003

SPL07N-005

SPL07N-007

SPL07N-010

SPL13-005

SPL13-007

SPL13-010

SPL14-005

SPL14-007

SPL14-010

SPL16-005

SPL16-007

SPL16-010

 1,099,000 

 1,149,000 

 1,639,000 

 1,669,000 

459,000 

 479,000 

 529,000 

 559,000 

1,079,000 

 1,099,000 

 1,149,000 

1,079,000 

 1,099,000 

 1,149,000  

1,079,000 

 1,099,000 

 1,149,000 

 1,679,000 

 1,739,000 

 2,459,000 

 2,499,000 

739,000 

 949,000 

 999,000 

 1,049,000 

1,669,000 

 1,679,000 

 1,739,000 

1,669,000 

 1,679,000 

 1,739,000 

1,669,000 

 1,679,000 

 1,739,000 

Đèn xoay góc 7W

Đèn xoay góc 10W

Đèn xoay góc 15W

Đèn xoay góc 20W

Đèn LED âm trần 3W

Đèn LED âm trần 5W

Đèn LED âm trần 7W

Đèn LED âm trần 10W

Đèn LED âm trần 5W

Đèn LED âm trần 7W

Đèn LED âm trần 10W

Đèn LED âm trần 5W

Đèn LED âm trần 7W

Đèn LED âm trần 10W

Đèn LED âm trần 5W

Đèn LED âm trần 7W

Đèn LED âm trần 10W

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

SPL21-003

SPL21-005

SPL21-007

SPL21-010

SPL22-003

SPL22-005

SPL22-007

SPL22-010

SPL23N-003

SPL23N-005

SPL23N-007

SPL23N-010

SPL24N-005

 399,000 

 439,000 

 649,000 

 699,000

 399,000 

 439,000 

 649,000 

 699,000 

769,000 

 909,000 

 1,309,000 

 1,349,000 

1,209,000 

1,229,000 

 1,249,000

 749,000 

 1,029,000 

 1,239,000 

 1,289,000 

749,000 

 1,029,000 

 1,239,000 

 1,289,000

1,049,000 

 1,379,000 

 1,779,000 

 1,829,000 

1,689,000 

1,709,000 

 1,749,000

Đèn LED âm trần 3W

Đèn LED âm trần 5W

Đèn LED âm trần 7W

Đèn LED âm trần 10W

Đèn LED âm trần 3W

Đèn LED âm trần 5W

Đèn LED âm trần 7W

Đèn LED âm trần 10W

Đèn LED âm trần 3W

Đèn LED âm trần 5W

Đèn LED âm trần 7W

Đèn LED âm trần 10W

Đèn LED âm trần 5W

Đèn LED âm trần 7W

Đèn LED âm trần 10W

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

SPL24N-007

SPL24N-010
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

MRL01-5.5

MRL01-007

MRL02-5.5

MRL02-007

MRD02-011

MRD02-014

MRL03-5.5

MRL03-007

MRL04-5.5

 649,000 

 989,000 

719,000 

 1,079,000 

1,429,000 

 2,159,000 

679,000 

1,029,000 

649,000 

Đèn LED MR16 Philips 5.5W

Đèn LED MR16 Philips 7W

Đèn LED MR16 Philips 5.5W

Đèn LED MR16 Philips 7W

Đèn LED MR16 Philips đôi 2*5.5W

Đèn LED MR16 Philips đôi 2*7W

Đèn LED MR16 Philips 5.5W

Đèn LED  MR16 Philips 7W

Đèn LED MR16 Philips 5.5W

101

102

103

104

105

106

107

108

109
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

MRL04-007

MRL05-5.5

MRL05-007

MRL06-5.5

MRL06-007

MRL07-5.5

MRL07-007

MRL08-7.5-10

MRL08-7.5-25|36

MRL08-009-25|36

MRL09-7.5-10

MRL09-7.5-25|36

MRL09-009-25|36

MRD09-015-10

MRD09-015-25|36

MRD09-018-25|36

MRL10-7.5-10

 999,000 

489,000 

 779,000 

 509,000 

 789,000 

 549,000 

 839,000 

 1,999,000 

 1,839,000 

 1,999,000 

 2,029,000 

 1,859,000 

 2,029,000 

 4,059,000 

 3,729,000 

 4,059,000 

 2,009,000 

Đèn LED MR16 Philips 7W

Đèn LED MR16 Philips 5.5W

Đèn LED MR16 Philips 7W

Đèn LED MR16 Philips 5.5W

Đèn LED MR16 Philips 7W

Đèn LED MR16 Philips 5.5W

Đèn LED MR16 Philips 7W

Đèn LED MR16 Soraa 7.5W 10 độ

Đèn LED MR16 Soraa 7.5W 25 - 36 độ

Đèn LED MR16 Soraa 9W 25 - 36 độ

Đèn LED MR16 Soraa 7.5W 10 độ

Đèn LED MR16 Soraa 7.5W 25 - 36 độ

Đèn LED MR16 Soraa 9W 25 - 36 độ

Đèn LED MR16 Soraa đôi 2*7.5W 10 độ

Đèn LED MR16 Soraa 2*7.5W 25 - 36 độ

Đèn LED MR16 Soraa 2*9W 25 - 36 độ

Đèn LED  MR16  Soraa 7.5W 10 độ

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

MRL10-7.5-25|36

MRL10-009-25|36

MRL11-7.5-10

MRL11-7.5-25|36

MRL11-009-25|36

MRL12-7.5-10

MRL12-7.5-25|36

MRL12-009-25|36

MRL13-7.5-10

MRL13-7.5-25|36

MRL13-009-25|36

MRL14-7.5-10

MRL14-7.5-25|36

MRL14-009-25|36

MRL15-5.5

MRL15-007

MRL16-7.5-10

 1,849,000 

 2,009,000 

 2,009,000 

 1,839,000 

 2,009,000 

 1,769,000 

 1,619,000 

 1,769,000 

 1,789,000 

 1,639,000 

 1,789,000 

 1,829,000 

 1,679,000 

 1,829,000 

 1,259,000 

 1,719,000 

 2,599,000 

Đèn LED MR16 Soraa 7.5W 25 - 36 độ

Đèn LED MR16 Soraa 9W 25 - 36 độ

Đèn LED MR16 Soraa 7.5W 10 độ

Đèn LED MR16 Soraa 7.5W 25 - 36 độ

Đèn LED MR16 Soraa 9W 25 - 36 độ

Đèn LED MR16 Soraa 7.5W 10 độ

Đèn LED MR16 Soraa 7.5W 25 - 36 độ

Đèn LED MR16 Soraa 9W 25 - 36 độ

Đèn LED MR16 Soraa 7.5W 10 độ

Đèn LED MR16 Soraa 7.5W 25 - 36 độ

Đèn LED MR16 Soraa 9W 25 - 36 độ

Đèn LED MR16 Soraa 7.5W 10 độ

Đèn LED MR16 Soraa 7.5W 25 - 36 độ

Đèn LED MR16 Soraa 9W 25 - 36 độ

Đèn LED ốp nổi MR16 Philips 5.5W

Đèn LED ốp nổi MR16 Philips 7W

Đèn LED ốp nổi MR16 Soraa 7.5W 10 độ

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143



STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

MRL16-7.5-25|36

MRL16-009-25|36

MRL17-5.5

MRL17-007

MRL18-7.5-10

MRL18-7.5-25|36

MRL18-009-25|36

MRL19-5.5

MRL19-007

MRL20-7.5-10

MRL20-7.5-25|36

MRL20-009-25|36

 2,409,000 

 2,599,000 

 799,000 

 1,179,000 

 1,759,000 

 1,619,000 

 1,759,000 

 779,000 

 1,169,000 

 2,119,000 

 1,949,000 

 2,119,000 

Đèn LED ốp nổi Soraa 7.5W 25 - 36 độ

Đèn LED ốp nổi Soraa 9W 25 - 36 độ

Đèn LED thanh ray MR16 Philips 5.5W

Đèn LED thanh ray MR16 Philips 7W

Đèn LED thanh ray MR16 Soraa 7.5W 10 độ

Đèn LED  thanh ray Soraa 7.5W 25 - 36 độ

Đèn LED thanh ray Soraa 9W 25 - 36 độ

Đèn LED thanh ray MR16 Philips 5.5W

Đèn LED thanh ray MR16 Philips 7W

Đèn LED thanh ray MR16 Soraa 7.5W 10 độ

Đèn LED thanh ray Soraa 7.5W 25 - 36 độ

Đèn LED thanh ray Soraa 9W 25 - 36 độ

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

TU501-004

TU501-007

TU501-009

TU501-014

TU801-009

TU801-018

TU901-018

TU901-036

 139,000 

 169,000 

 199,000 

 229,000 

 149,000 

 179,000 

 359,000 

 509,000 

Đèn Tuýp T5 0.3M 4W

Đèn Tuýp T5 0.6M 7W

Đèn Tuýp T5 0.9M 9W

Đèn Tuýp T5 1M2 14W

Đèn Tuýp T8 0.6M 9W

Đèn Tuýp T8 1M2 18W

Đèn Tuýp T9 0.6M 18W

Đèn Tuýp T9 1M2 36W

156

157

158

159

160

161

162

163
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

TRL08-010

TRL10-003

TRL10-005

TRL10-007

TRL10-010

TRL10-015

TRL10-020

TRL13-003

TRL13-005

 739,000 

 769,000 

 779,000 

 829,000 

 579,000 

 5 99,000 

 619,000 

 909,000 

 1,059,000 

 1,099,000 

 609,000 

 639,000 

 1,499,000 

 1,879,000 

 1,919,000 

Đèn LED thanh ray 3W

Đèn LED thanh ray 5W

Đèn LED thanh ray 7W

Đèn LED thanh ray 10W

Đèn LED thanh ray 3W

Đèn LED thanh ray 5W

Đèn LED thanh ray 7W

Đèn LED thanh ray 10W

Đèn LED thanh ray 15W

Đèn LED thanh ray 20W

Đèn LED thanh ray 3W

Đèn LED thanh ray 5W

167

168

169

170

171

172

173

174

175

TRL08-003

TRL08-005

TRL08-007

164

165

166
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

TRL13-007

TRL13-010

TRL13-015

TRL13-020

TRL13-030

TRL17-003

TRL17-005

TRL17-007

TRL17-010

TRL17-015

TRL17-020

TRL17-030

TRL18-003

TRL18-005

TRL18-007

TRL19-003

 649,000 

 999,000 

 1,159,000 

 1,189,000 

 1,419,000 

 699,000 

 729,000 

 739,000 

999,000 

 1,249,000 

 1,279,000 

 1,519,000 

959,000 

989,000 

999,000 

559,000

 1,599,000 

 1,979,000 

 2,019,000 

 2,189,000

1,479,000 

 1,919,000 

 1,949,000 

 2,149,000  

Đèn LED thanh ray 7W

Đèn LED thanh ray 10W

Đèn LED thanh ray 15W

Đèn LED thanh ray 20W

Đèn LED thanh ray 30W

Đèn LED thanh ray 3W

Đèn LED thanh ray 5W

Đèn LED thanh ray 7W

Đèn LED thanh ray 10W

Đèn LED thanh ray 15W

Đèn LED thanh ray 20W

Đèn LED thanh ray 30W

Đèn LED thanh ray 3W

Đèn LED thanh ray 5W

Đèn LED thanh ray 7W

Đèn LED thanh ray 3W

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

TRL21-014

TRL21-021

TRL22-007

TRL22-014

TRL22-021

TRL23-007

TRL23-014

TRL24-007

TRL24-014

TRL19-005

TRL19-007

TRL19-010

TRL19-015

TRL20-007

TRL20-013

TRL20-020

TRL21-007

579,000 

599,000 

749,000 

869,000 

 1,569,000 

 1,949,000 

 2,499,000

 1,949,000

2,529,000 

 3,999,000 

 1,889,000 

 2,849,000 

 4,129,000 

 3,039,000 

 4,259,000 

 2,719,000 

 3,999,000 

Đèn LED thanh ray 5W

Đèn LED thanh ray 7W

Đèn LED thanh ray 10W

Đèn LED thanh ray 15W

Đèn LED thanh ray nam châm 7W

Đèn LED thanh ray nam châm 13W

Đèn LED thanh ray nam châm 20W

Đèn LED thanh ray nam châm 7W

Đèn LED thanh ray nam châm 14W

Đèn LED thanh ray nam châm 21W

Đèn LED thanh ray nam châm 7W

Đèn LED thanh ray nam châm 14W

Đèn LED thanh ray nam châm 21W

Đèn LED thanh ray nam châm 7W

Đèn LED thanh ray nam châm 14W

Đèn LED thanh ray nam châm 7W

Đèn LED thanh ray nam châm 14W

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

TRL25-010

TRL25-020

TRL26-010

TRL26-020

 2,079,000 

 2,239,000 

 2,179,000 

 2,499,000 

Đèn LED thanh ray nam châm 10W

Đèn LED thanh ray nam châm 20W

Đèn LED thanh ray nam châm 10W

Đèn LED thanh ray nam châm 20W

209

210

211

212

TR-W045R077

TR-W069R100

 1,679,000

 1,819,000

Thanh ray nam châm nổi 1M

Thanh ray nam châm âm 1M

213

214

215

216

217

218

219

220

221

TR-0.38

TR-0.50

TR-1.00

TR-1.50

TR-2.0

DNT-01

DNL-02

239.000

269.000

379.000

559.000

739.000

119.000

169,000

Thanh ray 0,38M

Thanh ray 0.5M

Thanh ray 1M

Thanh ray 1.5M

Thanh ray 2M

Đầu nối thẳng

Đầu nối thanh ray L
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

CEL02-006

CEL02-012

CEL02-018

CEL02-024

 339,000 

 469,000 

 659,000 

 909,000 

Đèn LED ốp trần 6W

Đèn LED ốp trần 12W

Đèn LED ốp trần 18W

Đèn LED ốp trần 24W

226

227

228

229

CEL03N-005

CEL03N-007

CEL03N-010

CEL03N-015

569,000 

 589,000 

 639,000 

 889,000 

 1,049,000 

 1,059,000 

 1,119,000 

 1,559,000 

Đèn LED ốp trần 5W

Đèn LED ốp trần 7W

Đèn LED ốp trần 10W

Đèn LED ốp trần 15W

230

231

232

233

CEL01-006

CEL01-012

CEL01-018

CEL01-024

 309,000 

 449,000 

 589,000 

 849,000

Đèn LED ốp trần 6W

Đèn LED ốp trần 12W

Đèn LED ốp trần 18W

Đèn LED ốp trần 24W

222

223

224

225
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

CEL08-005

CEL08-007

CEL08-010

CED08-010

CED08-014

CED08-020

 889,000 

 909,000 

 969,000 

 1,529,000 

 1,559,000 

 1,689,000 

 1,479,000 

 1,489,000 

 1,569,000 

 2,689,000 

 2,729,000 

 2,879,000 

Đèn LED ốp trần 5W

Đèn LED ốp trần 7W

Đèn LED ốp trần 10W

Đèn LED đôi ốp trần 2*5W

Đèn LED đôi ốp trần 2*7W

Đèn LED đôi ốp trần 2*10W

234

235

236

237

238

239

WAL03-006

WAL03-010

WAL04-003

241

242

243

WAL03-003  869,000

1,499,000 

 1,589,000 

 869,000 

Đèn tường LED 1 chiều 3W

Đèn tường LED 2 chiều 2*3W

Đèn tường LED 2 chiều 2*5W

Đèn tường LED 1 chiều 3W

240
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

WAL16-006

WAL16-010

WAL17-006

WAL17-010

WAL20-002

WAL22-002

 1,429,000 

 1,519,000 

 1,259,000 

 1,349,000 

779,000 

 779,000 

 1,999,000 

 2,069,000 

 1,829,000 

 1,899,000 

Đèn tường LED 2 chiều 2*3W

Đèn tường LED 2 chiều 2*5W

Đèn tường LED 2 chiều 2*3W

Đèn tường LED 2 chiều 2*5W

Đèn âm cầu thang ngoài trời 2W

Đèn âm cầu thang ngoài trời 2W

252

253

254

255

256

257

WAL04-005

WAL04-006

WAL04-010

WAL06-006

WAL06-010

WAL08-003

WAL11-006

WAL15-001

969,000 

 1,259,000 

 1,349,000 

 1,379,000 

 1,469,000 

 1,319,000 

 1,279,000 

479,000 

 1,829,000 

 1,899,000 

 1,949,000 

 2,019,000 

Đèn tường LED 1 chiều 5W

Đèn tường LED 2 chiều 2*3W

Đèn tường LED 2 chiều 2*5W

Đèn tường LED 2 chiều 2*3W

Đèn tường LED 2 chiều 2*5W

Đèn tường LED 3W

Đèn tường LED 6W

Đèn âm tường LED 1W

244

245

246

247

248

249

250

251
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263

264

265

266

267

268

269

258

259

260

261

262

FLO09-100

FLO09-200

FLO09-300

FLO09-400

FL011-018

FL011-024

FL011-035

FLO02-010

FLO02-020

FLO02-030

FLO02-050

FLO02-100

  3,959,000 

 6,299,000 

 9,809,000 

 11,209,000 

 5,779,000 

 6,319,000 

 7,139,000 

 629,000 

 859,000 

 1,169,000 

 1,619,000 

 2,299,000

Đèn LED pha 100W

Đèn LED pha 200W

Đèn LED pha 300W

Đèn LED pha 400W

Đèn LED pha 18W

Đèn LED pha 24W

Đèn LED pha 35W

Đèn LED pha 10W

Đèn LED pha 20W

Đèn LED pha 30W

Đèn LED pha 50W

Đèn LED pha 100W

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

285

286

FLO14-200

FLO14-250

15,089,000

17,429,000 

Đèn LED pha 200W

Đèn LED pha 250W

FLO13-150

FLO13-250

FLO13-300

FLO13-400

FLO13-500

FLO13-600

12,119,000  

16,579,000 

22,649,000 

31,789,000

36,679,000 

48,899,000

Đèn LED pha 150W

Đèn LED pha 250W

Đèn LED pha 300W

Đèn LED pha 400W

Đèn LED pha 500W

Đèn LED pha 600W

279

280

281

282

283

284

FL011-050

FL011-060

FLO12-050

FLO12-100

FLO12-150

FLO12-200

FLO12-250

FLO12-300

FLO13-100

 9,349,000 

 11,729,000 

 3,179,000 

 6,359,000 

 9,539,000 

 12,719,000 

 15,899,000 

 19,079,000 

 9,609,000

Đèn LED pha 50W

Đèn LED pha 60W

Đèn LED pha 50W

Đèn LED pha 100W

Đèn LED pha 150W

Đèn LED pha 200W

Đèn LED pha 250W

Đèn LED pha 300W

Đèn LED pha 100W

270

271

272

273

274

275

276

277

278
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

287

288

289

290

291

292

295

296

297

FLO14-300

FLO14-400

FLO14-600

FLO14-750

FLO14-1000

FLO14-1200

HIB01-150

HIB01-200

HIB02-050

HIB01-050

HIB01-100

 19,339,000 

 32,219,000 

 42,139,000 

 49,939,000 

65,879,000 

 82,619,000 

 7,289,000 

 9,319,000 

 3,019,000 

Đèn LED pha 300W

Đèn LED pha 400W

Đèn LED pha 600W

Đèn LED pha 750W

Đèn LED pha 1000W

Đèn LED pha 1200W

Đèn Highbay 3 bóng 150W

Đèn Highbay 3 bóng 200W

Đèn LED Highbay UFO 50W

 2,569,000 

 4,369,000

Đèn Highbay 1 bóng 50W

Đèn Highbay 1 bóng 100W

293

294
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

UDG02-006

UDG03-005

UDG03-009

 1,409,000 

 1,539,000 

 2,849,000 

Đèn âm đất 6W

Đèn LED âm đất 5W

Đèn LED âm đất 9W

306

307

308

301

302

303

304

305

UDG01-001

UDG01-003

UDG01-005

UDG01-007

UDG02-004

 639,000 

 859,000 

 1,059,000 

 1,539,000 

1,089,000

Đèn âm đất 1W

Đèn âm đất 3W

Đèn âm đất 5W

Đèn âm đất 7W

Đèn âm đất 4W

298

299

300

HIB02-070

HIB02-100

HIB02-150

3,309,000 

 3,379,000 

 4,639,000 

Đèn LED Highbay UFO 70W

Đèn LED Highbay UFO 100W

Đèn LED Highbay UFO 150W



STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

UDG06-010

UDG07-003

UDG08-003

UDG09-003

UDG10-003

UDG11-012

UDG11-018

UDG11-024

UDG11-036

UDG12-003

UDG03-012

UDG03-024

UDG04-003

UDG04-006

UDG12-009

UDG13-003

UDG13-005

 2,399,000 

 2,339,000

 2,339,000  

 2,339,000 

2,339,000 

 2,749,000 

 2,819,000 

 3,139,000 

 3,519,000 

 1,629,000 

  3,809,000 

 6,369,000 

 1,409,000 

 2,079,000

 1,659,000 

 1,089,000 

 1,279,000 

Đèn LED ghim cỏ 10W

Đèn âm đất 3W 1 chiều 

Đèn âm đất 3W 2 chiều 

Đèn âm đất 3W 3 chiều 

Đèn âm đất 3W 4 chiều 

Đèn washer 1.0M 12W một màu

Đèn washer 1.0M 18W một màu

Đèn washer 1.0M 24W một màu

Đèn washer 1.0M 36W một màu

Đèn LED ghim cỏ 3W

Đèn LED âm đất 12W

Đèn LED âm đất 24W

Đèn LED ghim cỏ 3W

Đèn LED ghim cỏ  6W

Đèn LED ghim cỏ 9W

Đèn LED ghim cỏ 3W

Đèn LED ghim cỏ 5W

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

309

310

311

312

323

324

325

29 galaxy lighting solutions



30 galaxyled.vn

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

UDG14-010

UDG14-020

UDG14-030

UDG15-005

UDG15-010

UDG16-010

 1,629,000 

 2,339,000 

 3,259,000 

 1,759,000 

 2,559,000 

 3,199,000 

Đèn LED ghim cỏ 10W

Đèn LED ghim cỏ 20W

Đèn LED ghim cỏ 30W

Đèn LED ghim cỏ 5W

Đèn LED ghim cỏ 10W

Đèn LED ghim cỏ 10W

330

331

332

333

334

335

UDG13-009

UDG13-012

UDG13-018

UDG13-024

  1,789,000 

 2,179,000 

 2,689,000 

 3,999,000 

Đèn LED ghim cỏ 9W

Đèn LED ghim cỏ 12W

Đèn LED ghim cỏ 18W

Đèn LED ghim cỏ 24W

326

327

328

329
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341

342

343

336

337

338

339

340

UDW03-009

UDW03-012

UDW03-018

UDW01-001

UDW01-003

UDW01-006

UDW02-004

UDW02-006

 5,269,000 

 5,949,000 

 7,139,000 

 919,000 

 1,559,000 

 2,379,000 

 2,209,000 

 2,919,000

Đèn LED âm nước 9W

Đèn LED âm nước 12W

Đèn LED âm nước 18W

Đèn LED âm nước 1W

Đèn LED âm nước 3W

Đèn LED âm nước 6W

Đèn LED âm nước 4W

Đèn LED âm nước 6W

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

 ADT01-60 

 ADT01-100

 

 419,000 

 639,000 

 

 Nguồn led dây 60W 

 Nguồn led dây 100W 

344

345
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 ADT01-150

 ADT01-200

 LRS-35-12 

 LRS-35-24 

 LRS-50-12 

 LRS-50-24 

 809,000 

 899,000 

 629,000 

 629,000 

 719,000 

 719,000 

 Nguồn led dây 150W 

 Nguồn led dây 200W 

 Nguồn Meanwell 35W 12V 

 Nguồn Meanwell 35W 24V 

 Nguồn Meanwell 50W 12V 4.2A 

 Nguồn Meanwell 50W 24V 2.2A 

346

347

348

349

350

351

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

 LRS-350-24 

 LRS-50-48 

 1,859,000 

 839,000 

 Nguồn Meanwell 200W 24V 16.6A 

 Nguồn Meanwell 50W 48V 

361

362

 LRS-75-12 

 LRS-75-24 

 LRS-100-12 

 LRS-100-24 

 LRS-150-12 

 LRS-150-24 

 LRS-200-12 

 LRS-200-24 

 LRS-350-12 

 869,000 

 869,000 

 1,019,000 

 1,019,000 

 1,139,000 

 1,139,000 

 1,589,000 

 1,589,000 

 1,859,000

 Nguồn Meanwell 75W 12V 6.2A 

 Nguồn Meanwell 75W 24V 3.2A 

 Nguồn Meanwell 100W 12V 8.5A 

 Nguồn Meanwell 100W 24V 4.5A 

 Nguồn Meanwell 150W 12V 12.5A 

 Nguồn Meanwell 150W 24V 6.5A 

 Nguồn Meanwell 200W 12V 17A 

 Nguồn Meanwell 200W 24V 8.8A 

 Nguồn Meanwell 350W 12V 29.2A 

352

353

354

355

356

357

358

359

360
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

 LRS-75-48 

 LRS-100-48 

 LRS-150-48 

 LRS-200-48 

 LPV-20-12 

 LPV-20-24 

 959,000 

 1,079,000 

 1,169,000 

 1,649,000 

 629,000 

 629,000 

 Nguồn Meanwell 75W 48V 

 Nguồn Meanwell 100W 48V 

 Nguồn Meanwell 150W 48V 

 Nguồn Meanwell 200W 48V 

 Nguồn Meanwell outdoor 20W 12V 

 Nguồn Meanwell outdoor 20W 24V 

363

364

365

366

367

368

  LPV-35-12 

 LPV-35-24 

 LPV-60-12 

 LPV-60-24 

 LPV-100-12 

 LPV-100-24 

 LPV-150-12 

 LPV-150-24 

 899,000 

 899,000 

 1,019,000 

 1,019,000 

 1,649,000 

 1,649,000 

 2,249,000 

 2,249,000 

 Nguồn Meanwell outdoor 35W 12V 

 Nguồn Meanwell outdoor 35W 24V 

 Nguồn Meanwell outdoor 60W 12V 

 Nguồn Meanwell outdoor 60W 24V 

 Nguồn Meanwell outdoor 100W 12V 

 Nguồn Meanwell outdoor 100W 24V 

 Nguồn Meanwell outdoor 150W 12V 

 Nguồn Meanwell outdoor 150W 24V 

369

370

371

372

373

374

375

376
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 STL01N - 5050 129,000Đèn LED dây trong nhà 14W 377

378

379

380

 209,000 

 209,000 

 269,000 

 Đèn LED dây trong nhà 14W 

 Đèn LED dây trong nhà 6W 

 Đèn LED dây trong nhà 12W 

 STL01-5050 

 STL02N-2835-006 

 STL02N-2835-012 

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

381

382

383

384

 379,000 

 319,000 

 219,000 

 109,000 

Đèn LED Neon 6W

Đèn LED dây ngoài trời 8W

Đèn LED dây ngoài trời 7W

Nguồn led dây

 STL02-2835

STL03-2835

STL04-5050

JACK
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385

386

387

388

389

TNU01-1707

TNU01-1714

TNU01-2410

TNA01-2507

TNA01-3010

 209,000 

 269,000 

 369,000 

 319,000 

 409,000 

Thanh nhôm Profile nổi 17.3*7mm

Thanh nhôm Profile nổi 17*14mm

Thanh nhôm Profile nổi 24*10mm

Thanh nhôm Profile âm 25*12mm

Thanh nhôm Profile âm 30*10mm

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

TNV01-1616

TNV01-1818

 269,000 

 379,000 

Thanh nhôm Profile chữ V 16*16mm

Thanh nhôm Profile Chữ V 18*18mm

390

391
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

LPA02-024

LPA02-035

LPA02-045

 4,309,000 

 5,699,000 

 8,339,000 

Đèn hộp âm trần 24W 1200*90*32

Đèn hộp ân trần 35W 1800*90*32

Đèn hộp âm trần 45W 2400*90*32

401

402

403

392

393

394

395

396

397

398

399

400

 4,099,000 

 5,409,000 

 7,899,000 

 4,309,000 

 5,699,000 

 8,339,000 

 3,659,000 

 4,829,000 

 7,019,000 

Đèn hộp thả trần 24W 1200*50*50

Đèn hộp thả trần 35W 1800*50*50

Đèn hộp thả trần 45W 2400*50*50

Đèn hộp thả trần 24W 1200*50*70

Đèn hộp thả trần 35W 1800*50*70

Đèn hộp thả trần 45W 2400*50*70

Đèn hộp âm trần 24W 1200*65*36

Đèn hộp âm trần 35W 1800*65*36

Đèn hộp âm trần 45W 2400*65*36

LPT01-024

LPT01-035

LPT01-045

LPT02-024

LPT02-035

LPT02-045

LPA01-024

LPA01-035

LPA01-045
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

404

405

406

407

408

409

410

411

412

STR01-050

STR01-070

STR01-100

 2,249,000 

 3,289,000 

 4,459,000 

Đèn đường LED 50W

Đèn đường LED 70W

Đèn đường LED 100W

STR01-150

STR01-200

STR02-100

STR02-120

STR02-150

STR02-200

 6,529,000 

 7,649,000 

 5,669,000 

 7,429,000 

 7,969,000 

 10,129,000 

Đèn đường LED 150W

Đèn đường LED 200W

Đèn đường LED 100W

Đèn đường LED 120W

Đèn đường LED 150W

Đèn đường LED 200W
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413

414

415

416

 SLS03-015 

 SLS03-025

 SLS03-040

 SLS04-040 

21,799,000

22,579,000

30,389,000

17,399,000

Đèn đường LED Solar 15W

Đèn đường LED Solar 25W

Đèn đường LED Solar 40W

Đèn đường LED Solar 40W

 SLS06-060 

 SLS07-025 

 SLS08-030 

57,439,000 

22,009,000 

42,709,000 

Đèn đường LED Solar 60W

Đèn đường LED Solar 25W

Đèn đường LED Solar 30W

422

423

424

417

418

419

420

421

 SLS04-060 

 SLS04-100 

 SLS05-030 

 SLS05-040 

 SLS06-030 

  23,449,000 

 27,929,000 

  21,209,000 

 24,819,000 

 34,379,000

Đèn đường LED Solar 60W

Đèn đường LED Solar 100W

Đèn đường LED Solar 30W

Đèn đường LED Solar 40W

Đèn đường LED Solar 30W

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER
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 SLS09-005-600 

 SLS09-005-800 

 SLS10-005-300 

 SLS10-005-600 

 SLS10-005-800 

 6,129,000 

 7,419,000 

 5,089,000 

 6,039,000 

 7,239,000 

Đèn trụ sân vườn Solar 5W

Đèn trụ sân vườn Solar 5W

Đèn trụ sân vườn Solar 5W

Đèn trụ sân vườn Solar 5W

Đèn trụ sân vườn Solar 5W

425

426

427

428

429

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER

 SLS11-004 

 SLS12-002 

 SLS13-002 

 7,379,000 

 2,789,000 

 2,789,000 

Đèn trụ sân vườn Solar 4W

Đèn trụ sân vườn Solar 2W

Đèn trụ sân vườn Solar 2W

430

431

432

 LAS01-010-300 

 LAS01-010-600 

 LAS01-010-900 

 3,609,000 

 4,559,000 

 5,889,000 

Đèn trụ sân vườn 10W - H300

Đèn trụ sân vườn 10W - H600

Đèn trụ sân vườn 10W - H900

433

434

435



40 galaxyled.vn

 LAS02-010-900 

 LAS03-010-300 

 LAS03-010-600 

 LAS03-010-900 

 LAS04-010-1000 

 LAS04-015-1000 

 LAS05-010-300 

 5,129,000 

 2,659,000 

 3,419,000 

 4,179,000 

 9,879,000 

 11,779,000 

 3,609,000 

Đèn trụ sân vườn 10W - H900

Đèn trụ sân vườn 10W - H300

Đèn trụ sân vườn 10W - H600

Đèn trụ sân vườn 10W - H900

Đèn trụ sân vườn 10W - H1000

Đèn trụ sân vườn 15W - H1000

Đèn trụ sân vườn 10W - H300

438

439

440

441

442

443

444

 LAS02-010-300 

 LAS02-010-600 

 3,989,000 

 4,559,000 

Đèn trụ sân vườn 10W - H300

Đèn trụ sân vườn 10W - H600

436

437

 LAS05-010-600 

 LAS05-010-900 

 LAS06-010-600 

 LAS06-010-900 

 LAS07-010-450 

 LAS07-010-600 

 LAS08-007-550 

 LAS09-007-770 

 4,559,000 

 5,889,000 

 4,559,000 

 5,319,000 

 7,599,000 

 8,359,000 

 3,229,000 

 3,229,000 

Đèn trụ sân vườn 10W - H600

Đèn trụ sân vườn 10W - H900

Đèn trụ sân vườn 10W - H600

Đèn trụ sân vườn 10W - H900

Đèn trụ sân vườn 10W - H450

Đèn trụ sân vườn 10W - H600

Đèn trụ sân vườn 7W - H550

Đèn trụ sân vườn 7W - H770

445

446

447

448

449

450

451

452

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG TÊN HÀNG GIÁ GIÁ DIMMER
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